
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMTrường Cao Đẳng Công Nghệ Thủ Đức

  Độc lập- Tự do- Hạnh phúc

DANH SÁCH HỌC VIÊN LỚP CÔNG NGHỆ THÔNG TIN CƠ BẢN 2

- Lớp: 2104CNTTCB2-4

- Giáo viên: THÁI HỒNG ĐỨC

Trung Tâm Đào Tạo Nguồn Nhân Lực

(Theo Quyết định thành lập lớp 40/QĐ-CNTĐ-NNL - ngày 29/04/2021)

_________________

Ghi chúNơi sinhNgày sinhHọ tênSTT

0326013229Bình Thuận19/01/2000CườngTrầm Quốc1

Đồng Nai03/10/2000ĐàoTrương Thị Thanh2

0359354348Bình Phước30/06/1996ĐạtTrịnh Quốc3

0796663288Bình Định02/09/2001ĐịnhNguyễn Mai Tuấn4

0337734513Hà Nam28/08/1998DũngTrần Mạnh5

0373972922Đăk Lăk14/06/2001DuyênVũ Thị Kim6

0796107193Vĩnh Long01/07/2000DuyênChâu Mỹ7

0867197002TP. HCM31/12/2004GiangPhạm Minh8

0937130677Bình Dương21/08/2000GiangMai Thụy Ngọc9

0326367629Bình Định03/09/2001HiềnTrương Thị10

0385789606Đăk Lăk06/06/1996HiếuLê Trung11

0829640063Đồng Nai30/05/2001HòaĐỗ Trọng Thái12

0334131684TP. HCM25/11/2004HuyHuỳnh Phạm Quốc13

0394900685BR-VT30/07/2000HuyQuách Văn14

0358065876Đồng Nai19/07/2001KhangLê Khả Minh15

0706255668Đăk Lăk08/03/2000KiênTrần Đình16

0365371202Bình Định24/06/2001LợiĐồng Thị17

0373109897TP. HCM13/03/2001LuânĐào Bá Trúc18

0703998218TP. HCM31/05/2000NhưĐàm Thị Quỳnh19

0898788706TP. HCM19/11/2001NhungNguyễn Thị Hồng20

0896487654Bến Tre09/11/2004PhátNguyễn Tấn21

0352444921Hà Tĩnh18/04/2001QuangTrương Thế22

0964966731Ninh Thuận19/08/1999QuyềnLê Phúc23

0348058149Bình Định07/08/2001TàiDương Ngọc24

0349887098Bình Phước16/01/2004TânNguyễn Minh Nhật25

0378990141TP. HCM31/01/2000ThànhHuỳnh Tấn26

0966895226Thái Nguyên07/02/1990TiênĐặng Thủy27

0374144609Đồng Nai19/08/2001TuấnNguyễn Công28

Tổng cộng: 28 học viên TP. Hồ Chí Minh, Ngày 8 tháng 6 năm 2021.
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Người lập bảng

Lương Thanh PhượngTRẦN HỒNG VĂN

Giám Đốc
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